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TỜ TRÌNH

Về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ trong việc chăm lo, bảo vệ và phát huy quyền con người, quyền công dân, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật”
, “Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân”
, “Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”
, “Công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở”
. Để thực hiện các nguyên tắc Hiến định này, bảo đảm điều kiện cho người dân tiếp nhận và sử dụng pháp luật (tiếp cận pháp luật) nhằm thực hiện và phát huy quyền và nghĩa vụ của mình ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn (tại cơ sở), Nhà nước đã đặt ra các thiết chế. Đó là: bộ máy tổ chức, quy trình giải quyết yêu cầu vướng mắc pháp luật, cơ chế bảo đảm, hỗ trợ và phương tiện thực thi quyền công dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc triển khai, thi hành các thiết chế - điều kiện bảo đảm cho người dân tiếp cận pháp luật đang gặp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập mà đến nay chưa có giải pháp khắc phục một cách toàn diện và hiệu quả:
Một là, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy tổ chức thực thi công quyền tại cơ sở còn yếu về trình độ chuyên môn và thiếu về số lượng nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn giải quyết các thủ tục, vụ việc hành chính – tư pháp phục vụ quyền lợi chính đáng của người dân. Theo quy định thì ở cấp xã, mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất phải có 01 công chức/01 chức danh; đối với xã, phường, thị trấn có đông dân cư thì có thể bố trí từ 2 đến 3 người cho mỗi chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng – Đô thị (hoặc Nông nghiệp và Môi trường …) và theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thì 07 chức danh công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên. Tuy nhiên, qua số liệu thống kê cho thấy, số lượng công chức cấp xã còn rất thiếu, trình độ chuyên môn còn hạn chế, nhất là đối với các tỉnh miền núi phía Bắc (ở 07 tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy, chỉ có khoảng 75% công chức - tư pháp hộ tịch ở cấp xã đạt tiêu chuẩn trên, ngay cả đối với 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tỷ lệ công chức tư pháp – hộ tịch đạt chuẩn cũng chỉ khoảng 80%. Theo số liệu khảo sát tại 10 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho các vùng, miền thì chỉ có 71,4% cán bộ, công chức Tài chính – Kế toán, 81,3% cán bộ, công chức Văn phòng – Thống kê, 75,7% cán bộ, công chức Văn hóa – Xã hội, 83,3% cán bộ, công chức Địa chính – Xây dựng đạt tiêu chuẩn.

Hai là, các cơ chế phổ biến, thông tin, hỗ trợ giải quyết vướng mắc pháp luật, thực hiện quyền làm chủ của người dân tại cơ sở chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Theo kết quả điều tra khảo sát cho thấy, chưa đến 50% xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động trong năm; ở nhiều địa bàn, hoạt động trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở chưa được phủ sóng; tỷ lệ người dân biết về các văn bản pháp luật mới có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng như được tham gia ý kiến vào các chương trình, dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn ở nhiều xã, phường, thị trấn chưa đến 30%; hoạt động tư vấn pháp luật thì gần như chưa vươn tới địa bàn cơ sở; không ít câu lạc bộ về pháp luật hoạt động còn cầm chừng, mang tính hình thức; nhiều thôn, bản, cụm dân cư… chưa thành lập Tổ hòa giải, triển khai xây dựng hương ước, quy ước và nội dung hương ước, quy ước còn chưa bám sát tình hình mới của địa phương
…

Ba là, về việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và các vướng mắc pháp luật: ở nhiều địa phương, tỷ lệ giải quyết vụ việc hành chính, tư pháp ở cơ sở đúng thời hạn quy định chiếm tỷ lệ rất thấp. Có nhiều xã, phường, thị trấn tỷ lệ giải quyết vụ việc đúng thời hạn vụ việc chỉ đạt dưới 70%, thậm chí có xã chỉ đạt dưới 50%. Ở những địa bàn này, công chức cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định hoặc đạt tiêu chuẩn nhưng chưa không đủ số lượng công chức đối với từng chức danh.  

Bốn là, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành có tính khả thi không cao, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn và thuận tiện để người dân thực thi, vận dụng. Một số nơi, văn bản ban hành còn chưa đúng về nội dung và thể thức, chưa lấy ý kiến của đông đảo người dân, các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh.

Năm là, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở còn rất thiếu thốn, nhất là đối với các tỉnh miền núi. Các phương tiện làm việc như máy vi tính chưa có hoặc phải sử dụng chung; các tài liệu pháp luật, nghiệp vụ chưa được cập nhật thường xuyên. Nhiều nơi chưa được nối mạng Internet đã ảnh hưởng đến việc cập nhật văn bản pháp luật mới và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật một cách hệ thống.

Thực tế trên cho thấy ở nhiều địa phương, điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân hay nói cách khác là điều kiện tổ chức đưa pháp luật vào cuộc sống chưa được bảo đảm. Ở nhiều nơi, các quyền Hiến định của công dân chưa được thực hiện đầy đủ trong thực tế.

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương, một số cấp chưa thực sự chú trọng và đầu tư tương xứng cho các điều kiện bảo đảm để người dân tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Việc tổ chức triển khai các thiết chế pháp luật còn nhiều nội dung chủ quan, mang tính hình thức, “chiếu lệ”, chưa bám sát yêu cầu của người dân, chưa thuận lợi để người dân tiếp cận. Còn có hiện tượng hành chính hóa hoặc “thả nổi” các hình thức sinh hoạt cộng đồng, thiết chế xã hội. Trong Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới hiện hành vẫn chưa có tiêu chí về pháp luật
.

Thứ hai, các thiết chế, điều kiện bảo đảm sự tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở phần lớn do Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm nhưng cũng liên quan đến nhiều Bộ, ngành quản lý (thiết chế tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý; thiết chế dân chủ cơ sở do Bộ Nội vụ quản lý; thiết chế về bộ máy, quy trình giải quyết vụ việc hành chính, tư pháp liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; thiết chế về cơ sở vật chất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bảo đảm…). Tuy nhiên, chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa các Bộ, ngành để có sự đánh giá, thúc đẩy, giải quyết một cách toàn diện, tổng thể, vẫn thiếu một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chung về vấn đề này. Việc tiếp cận pháp luật của người dân còn được nhìn nhận chưa đầy đủ, chủ yếu bó hẹp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý… thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp mà chưa được nhìn nhận bao quát ở cả góc độ thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước.

Thứ ba, chưa lượng hóa được mức độ được cho là đạt yêu cầu đối với từng điều kiện bảo đảm cho việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, trong khi điều kiện này ở từng địa phương, vùng, miền là không đồng đều do điều kiện kinh tế - xã hội, cán bộ, dân trí ở mỗi nơi là khác nhau. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự quy chuẩn phù hợp.

 Để giải quyết những tồn tại trên đây, cần thiết phải có công cụ đánh giá một cách hệ thống, đồng bộ, toàn diện thực trạng điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ngay tại địa bàn cơ sở làm căn cứ để các cơ quan nhà nước đề ra các giải pháp quản lý phù hợp; kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém cũng như khuyến khích, biểu dương, nhân rộng điển hình, tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân tại cơ sở. Đồng thời, giao cho một Bộ có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước thống nhất về lĩnh vực này và quy định trách nhiệm các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn bảo đảm điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và trong toàn quốc, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng nông thôn mới. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, cụ thể hóa các giải pháp trên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

1. Quan điểm chỉ đạo 

1.1. Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tư pháp và pháp luật theo tinh thần và nội dung tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
1.2. Thể hiện đầy đủ các điều kiện thiết yếu bảo đảm để người dân tiếp cận pháp luật tại cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, nội dung cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

1.3. Tạo cơ sở pháp lý cụ thể, khả thi, thuận lợi cho việc đánh giá mức độ đạt điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở đối với từng đơn vị xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là xã, phường); quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là quận, huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là tỉnh, thành phố).

2. Quá trình xây dựng
Để có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003, Luật Trợ giúp pháp lý 2006, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở 1998, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007, các văn bản về giải quyết các thủ tục hành chính, tư pháp ở cơ sở và các văn bản có liên quan; tham khảo, nghiên cứu các quy định hiện hành về việc công nhận đạt chuẩn ở cơ sở trong lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội, giáo dục…; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thực thi pháp luật và việc tiếp cận pháp luật ở các địa phương trên toàn quốc. Tháng 8/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo, Tọa đàm về việc tiếp cận pháp luật của người dân thông qua công tác thực thi pháp luật của ngành Tư pháp tại cơ sở và lấy ý kiến về tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật với sự tham gia của đại diện cơ quan tư pháp của 21 tỉnh, thành phố phía Bắc. Tháng 10/2012 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của 17 địa phương đối với Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quyết định cũng đã được các nhà khoa học, chuyên gia, các cán bộ làm công tác thực tiễn ở Trung ương và địa phương tham gia đóng góp và lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý và chỉnh lý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ.

III. CƠ CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ cấu

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở kèm theo gồm 12 điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Mục đích (Điều 3); Nguyên tắc (Điều 4); Các tiêu chí đánh giá (Điều 5); Công nhận, xếp hạng địa phương đạt chuẩn và địa phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật (Điều 6); Quy trình đánh giá, công nhận, khen thưởng xã, phường đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật (Điều 7); Quy trình đánh giá, công nhận, khen thưởng quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 8); Quy trình đánh giá, công nhận, xếp hạng, khen thưởng tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 9); Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức (Điều 10); Định mức khen thưởng (Điều 11); Kinh phí (Điều 12) và Phụ lục về các tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật tại cơ sở.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định

2.1. Về tên gọi

Có 02 phương án: 

- Phương án 1: “Quy định về tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”. Tên gọi này nêu cụ thể, đi thẳng vào nội dung chính của Dự thảo Quyết định, chứ không bao quát hết các nội dung có liên quan như: công nhận, xếp hạng; quy trình đánh giá, công nhận, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và địa phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức…

- Phương án 2: “Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”. Tên gọi này khái quát chung những nội dung có liên quan đến việc đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Dự thảo Quyết định thể hiện phương án 1.



2.2. Về phạm vi điều chỉnh 
Dự thảo Quyết định quy định về các tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là tại cơ sở); đánh giá, công nhận, khen thưởng xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là xã, phường); quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là quận, huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là tỉnh, thành phố) đạt tiêu chuẩn về điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây viết tắt là chuẩn tiếp cận pháp luật) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhân có liên quan đến quá trình đánh giá, công nhận, xếp hạng, khen thưởng; các giải pháp bảo đảm, thúc đẩy sự tiếp cận pháp luật (Điều 1 Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định).

Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Quyết định chỉ giới hạn đối với việc đánh giá các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ngay tại địa bàn cơ sở nơi họ cư trú mà không điều chỉnh việc đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn cấp huyện, tỉnh hay Trung ương.

2.3. Về mục đích



Mục đích của việc ban hành Quyết định gồm: Biểu dương, khen thưởng nhằm khuyến khích, thúc đẩy, tạo động lực cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn về điều kiện tiếp cận pháp luật (sau đây viết tắt là chuẩn tiếp cận pháp luật); đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương và mục đích cuối cùng là tạo cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách; có giải pháp bảo đảm các điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật tốt nhất (Điều 3 Dự thảo Quy định).  

        2.4. Về nguyên tắc 

Dự thảo Quyết định đưa ra các nguyên tắc để xem xét công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: (1) Địa phương được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là địa phương có môi trường pháp lý thuận lợi với đủ các thiết chế pháp luật; hoạt động truyền thông và cung ứng dịch vụ pháp luật tốt, được xã hội hóa; mọi người dân nói chung, đặc biệt là người nghèo và đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận với hoạt động của các cơ quan công quyền và sử dụng các thiết chế pháp luật, các phương tiện hỗ trợ pháp lý thuận lợi để bảo vệ, thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình; (2) Việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt các chuẩn tiếp cận pháp luật phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; (3) Việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mang tính chất lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong từng giai đoạn, được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương (Điều 4 Dự thảo Quy định).


2.5. Về các tiêu chí đánh giá

Dự thảo Quyết định quy định 08 nhóm tiêu chí đánh giá với tổng số điểm tối đa là 1.000 điểm (Điều 5 Dự thảo Quy định). 

Nội dung từng tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quy định, cụ thể như sau:

- Tiêu chí thứ nhất: Bộ máy bảo đảm thực hiện thiết chế pháp luật (105 điểm): Tiêu chí này nhằm đánh giá số lượng và tiêu chuẩn nghiệp vụ của đội ngũ công chức cấp xã – nguồn lực quan trọng trong việc giải quyết, đáp ứng thường xuyên yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Có thể nói khả năng tiếp cận pháp luật của người dân phụ thuộc một phần vào chất lượng đội ngũ công chức thi hành pháp luật này.

+ Đối với 05 loại công chức (Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng – Đô thị (hoặc Nông nghiệp) và Môi trường; Văn phòng - Thống kê;  Tài chính - Kế toán; Văn hóa – Xã hội): đánh giá theo 04 mức độ: (1) Có đủ số lượng và tất cả đạt tiêu chuẩn theo quy định (15 điểm); (2) Có công chức đạt tiêu chuẩn theo quy định (10 điểm); (3) Có công chức chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định (5 điểm); (4) Không có công chức nào (0 điểm).

+ Đối với 02 loại công chức (Trưởng công an; Chỉ huy trưởng quân sự): đánh giá theo 03 mức độ: (1) Có công chức đạt tiêu chuẩn theo quy định (15 điểm); (2) Có công chức nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; (3) Không có công chức (0 điểm). 

- Tiêu chí thứ hai: Thiết chế tiếp cận pháp luật của xã hội (145 điểm): Tiêu chí này đánh giá các thiết chế mang tính xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để giúp người dân tiếp cận pháp luật căn cứ vào tính chất của từng loại hình thiết chế xã hội, bao gồm: Hòa giải ở cơ sở; Luật sư, Tư vấn pháp luật; Câu lạc bộ về pháp luật; xây dựng hương ước, quy ước. Đây là các loại hình thiết chế mang tính phi hành chính. Người dân tự quyết định, lựa chọn cho phù hợp với các vấn đề pháp lý phát sinh.

- Tiêu chí thứ ba: Thời hạn giải quyết vụ việc hành chính, tư pháp (330 điểm): Tiêu chí này đánh giá tỷ lệ các vụ việc thuộc các lĩnh vực hành chính, tư pháp được giải quyết đúng thời hạn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại cơ sở, bao gồm 15 loại vụ việc: vụ việc chứng thực; hộ tịch; thi hành án; xử lý vi phạm hành chính; thủ tục nội vụ, đăng ký tôn giáo; vụ việc thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo; vụ việc thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vụ việc yêu cầu hòa giải ở Ủy ban nhân dân cấp xã; các thủ tục thuộc lĩnh vực y tế; các thủ tục thuộc lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội; các thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin; các thủ tục thuộc lĩnh vực địa chính, đô thị; các thủ tục thuộc lĩnh vực kinh tế; các thủ tục thuộc lĩnh vực an ninh; các thủ tục thuộc lĩnh vực quốc phòng.  Tiêu chí này nhằm đánh giá trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức xã, phường trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân.

- Tiêu chí thứ tư: Phổ biến, giáo dục pháp luật (95 điểm), gồm 7 tiêu chí nhỏ tập trung vào các nội dung đánh giá về: đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và các phương thức, phương tiện phổ biến, giáo dục pháp luật như: mạng lưới truyền thanh cơ sở; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; Tủ sách pháp luật xã, phường; địa điểm khai thác sách, báo pháp luật; tỷ lệ người dân tra cứu văn bản, tài liệu, sách, báo pháp luật hoặc qua máy vi tính nối mạng…Đây là tiêu chí đánh giá về điều kiện giúp người dân tự nâng cao nhận thức hiểu biết pháp lý để tiếp cận pháp luật hiệu quả.

- Tiêu chí thứ năm: Trợ giúp pháp lý (120 điểm), gồm 09 tiêu chí nhỏ tập trung vào các nội dung đánh giá: Người tham gia trợ giúp pháp lý (Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật, Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý); các phương thức trợ giúp pháp lý (Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Tổ trợ giúp pháp lý, Điểm trợ giúp pháp lý, sinh hoạt chuyên đề trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động); Truyền thông pháp luật trợ giúp pháp lý (qua tờ gấp, cẩm nang, bảng thông tin, tài liệu trợ giúp pháp lý khác); phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã hội ở cơ sở; đơn đề nghị xác nhận diện người được trợ giúp pháp lý; đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý được thụ lý và thực hiện; tỷ lệ vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện đúng quy định pháp luật. Tiêu chí này bảo đảm cho người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý (người nghèo, đối tượng chính sách, yếu thế) có được sự tư vấn hỗ trợ cần thiết, tháo gỡ vướng mắc pháp lý khi tiếp cận pháp luật.
- Tiêu chí thứ sáu: Thực hiện dân chủ ở xã, phường (100 điểm): Tiêu chí này đánh giá mức độ tham gia và tiếp cận của người dân về các vấn đề quy định trong Pháp lệnh Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007, bao gồm: Các nội dung công khai để dân biết (theo Điều 5 Pháp lệnh); Các nội dung nhân dân bàn và quyết định (theo Điều 13 Pháp lệnh); Các nội dung nhân dân tham gia ý kiến (theo Điều 19 Pháp lệnh); Các nội dung nhân dân thực hiện giám sát (theo Điều 23 Pháp lệnh).

- Tiêu chí thứ bảy: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường (45 điểm): Tỷ lệ dự thảo văn bản được tổ chức lấy ý kiến của người dân tại các thôn, làng, bản, phun, sóc, cụm dân cư, tổ dân phố …theo quy định pháp luật; Tỷ lệ văn bản ban hành đúng thời hạn và phù hợp với quy định của pháp luật. Tiêu chí này thể hiện chất lượng văn bản, thể chế pháp lý mà người dân tiếp cận và chịu sự điều chỉnh trực tiếp.

- Tiêu chí thứ tám: Cơ sở vật chất (60 điểm), gồm 04 tiêu chí nhỏ tập trung đánh giá về nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, bao gồm: Ngân sách cấp xã, phường hàng năm đầu tư hỗ trợ cho sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và tủ sách pháp luật; Việc quản lý tốt các nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia cho các hoạt động tiếp cận pháp luật; Tỷ lệ cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng thường xuyên máy vi tính nối mạng và điện thoại, tài liệu, sách, báo pháp luật phục vụ công việc.



2.6. Về công nhận, xếp hạng địa phương đạt chuẩn và địa phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật 
 Dự thảo văn bản quy định các điều kiện để công nhận, xếp hạng địa phương đạt chuẩn và địa phương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật, bao gồm: 
- Đối với xã, phường: Dự thảo văn bản quy định 03 cấp độ khen thưởng, gồm: 
+ Xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Dự thảo văn bản quy định các mức độ điểm khác nhau tương ứng với các xã, phường thuộc khu vực, vùng, miền  (Các phường thuộc các quận của thành phố trực thuộc Trung ương: đạt từ  900 điểm trở lên; Các xã, thị trấn thuộc huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; xã, phường của thành phố thuộc tỉnh; xã, phường của thị xã thuộc tỉnh; thị trấn của huyện thuộc tỉnh khu vực đồng bằng, trung du; xã, phường của thị xã, thành phố thuộc tỉnh miền núi: đạt từ 800 điểm trở lên; Các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: đạt từ 700 điểm trở lên).
+ Xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh: đạt trên 20 điểm so với điểm chuẩn nhưng không quá 30% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc: đạt trên 40 điểm so với điểm chuẩn, nhưng không quá 5% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đối với quận, huyện: Do phần lớn các tỉnh, thành phố không có nhiều quận, huyện nên Dự thảo văn bản không quy định cấp độ khen thưởng quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật ở cấp tỉnh để tránh việc khen thưởng tràn lan. Dự thảo văn bản chỉ quy định 02 cấp độ khen thưởng, gồm:

+ Quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nếu có trên 70% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và không có xã, phường nào đạt dưới 500 điểm.

+ Quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc: có số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 90% nhưng không quá 20% số quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đối với tỉnh, thành phố: Dự thảo văn bản quy định 01 cấp độ khen thưởng là tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có trên 70% số quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trên 70% số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; không có xã, phường đạt dưới 500 điểm). 

Dự thảo văn bản quy định thứ tự ưu tiên khi công bố xếp hạng các tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật căn cứ vào: tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao; tỷ lệ quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao; điểm trung bình của các xã cao; tỷ lệ xã đạt trên 30 điểm so với điểm chuẩn cao (Điều 6 Dự thảo Quy định).

2.7. Về việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở  
Dự thảo văn bản quy định quy trình đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng xã, phường; quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật và quy trình đánh giá, công nhận, xếp hạng tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, xã, phường tự đánh giá, quận, huyện thẩm tra và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tặng Bằng khen đối với các đơn vị tiêu biểu cấp tỉnh; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với các đơn vị tiêu biểu toàn quốc (Điều 7, Điều và Điều 9 Dự thảo Quy định).



2.8. Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

Dự thảo văn bản quy định Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật. Đồng thời cũng quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và việc hướng dẫn thực hiện Quyết định này trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật và các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở có sự tham gia phối hợp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (Điều 10 Dự thảo Quy định).



2.9. Về khen thưởng và kinh phí thực hiện 
Dự thảo văn bản quy định định mức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương
 (Điều 11 và Điều 12 Dự thảo Quy định).

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU



1. Về các tiêu chí đánh giá
Loại ý kiến thứ nhất: Các tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật tại cơ sở cần bao hàm đầy đủ nội dung các thiết chế, các hoạt động mà các cơ quan, tổ chức cần triển khai thực hiện để bảo đảm điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; không phân biệt các thiết chế, hoạt động đó là thuộc trách nhiệm của xã, phường hay quận, huyện, tỉnh, thành phố vì mục đích của việc đánh giá là cần phản ảnh toàn diện thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường. 

Loại ý kiến thứ hai: Các tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật tại xã, phường chỉ nên bao hàm nội dung các thiết chế, các hoạt động thuộc trách nhiệm triển khai của xã, phường mà không nên quy định cả những nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp trên (như việc thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ…).

Bộ Tư pháp cho rằng việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện toàn diện ở cả 03 cấp của địa phương, do vậy không thể thiếu trách nhiệm của các cơ quan cấp trên và cũng nhiều nội dung của từng tiêu chí có trách nhiệm liên đới của nhiều cấp (chẳng hạn việc bố trí công chức xã; trang bị cơ sở vật chất hay việc triển khai Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý…). Tuy nhiên, khi hướng dẫn nội dung tự đánh giá, báo cáo cũng cần lưu ý có sự phân tích và làm rõ các nội dung trách nhiệm của từng cấp trong việc thực hiện các tiêu chí để có kiến nghị chuẩn xác. Vì vậy, Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và thể hiện trong Dự thảo Quyết định.

2. Về việc áp dụng tiêu chí và cách tính điểm đối với các xã, phường ở các vùng, miền có điều kiện kinh tế- xã hội khác nhau

Loại ý kiến thứ nhất: Cần quy định thống nhất số điểm tối đa cho từng tiêu chí cho tất cả các vùng, miền nhằm khuyến khích và thúc đẩy các xã, phường bảo đảm các điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân nếu họ chưa đạt các tiêu chí đó. 

Loại ý kiến thứ hai: nên quy định điểm số tối đa cho từng tiêu chí là khác nhau đối với các vùng, miền, bởi vì thực tiễn ở các vùng, miền có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn thì xã, phường khó có thể đạt được tiêu chí chuẩn như đối với đô thị (chẳng hạn rất nhiều công chức xã ở miền núi chưa đạt chuẩn theo quy định chung).

Bộ Tư pháp cho rằng cần ghi nhận sự cố gắng của những xã, phường ở vùng khó khăn đã đạt được các tiêu chí chung (chẳng hạn, cùng là xã miền núi nhưng có nơi đã có hầu hết công chức xã đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định và họ được tính số điểm tương tự như đối với xã, phường nói chung trong cả nước). Còn để bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn của các vùng, miền thì khi tính tổng điểm chung đối với tất cả các tiêu chí thì chia theo 03 mức điểm công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 03 loại xã, phường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và thể hiện trong Dự thảo Quyết định.


3. Về trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng 



Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc quy định cụ thể trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thành phần, nhiệm vụ Hội đồng đánh giá các cấp... là cần thiết nhưng thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Do vậy, vấn đề này nên được thể hiện bằng hình thức văn bản Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp mà không quy định trong văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị: trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... cần thiết phải quy định cụ thể đối với từng cấp để bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi, dễ thực hiện đối với địa phương.

Bộ Tư pháp cho rằng để Bộ Tư pháp hướng dẫn các vấn đề trên là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và Nghị định số  36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến thứ nhất.

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để biết);

- Lưu: VP, Cục TGPL.
	BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường


� Điều 12 Hiến pháp 1992


� Điều 51 Hiến pháp 1992


� Điều 31 Hiến pháp 1992


� Điều 11 Hiến pháp 1992


� Theo số liệu thống kê tại 7898 xã, phường của 48/63 địa phương năm 2011:


Số xã, phường được trợ giúp pháp lý lưu động là 2797, chiếm 35.41%; số xã, phường có cộng tác viên trợ giúp pháp lý hoạt động trên địa bàn là 2123, chiếm 26.88%; số xã, phường có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là 3213, chiếm 40.68%.


- Có 8703 câu lạc bộ về pháp luật, trong đó có 73.11% số xã, phường có một trong những loại câu lạc bộ về pháp luật.


- Gần 10% số xã, phường không có thôn, bản, cụm dân cư xây dựng hương ước, quy ước.





� Gồm 19 tiêu chí sau đây: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh, trật tự xã hội.


� Tổng kinh phí dự kiến dành cho việc khen thưởng là 13.590.622.500 đ . Trong đó, kinh phí khen thưởng của Bộ Tư pháp là 780.045.500 đ,  của mỗi tỉnh/ thành phố bình quân là 203.342.500 đ.  Tham khảo việc khen thưởng xã, phưởng, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em hoặc “làng, xã văn hóa” cũng có mức kinh phí khen thưởng tương tự.
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